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VĂN BẢN MỚI 

1. Chính phủ yêu cầu phát triển kết 
cấu hạ tầng gắn với bảo vệ môi 
trường, ứng phó biến đổi khí hậu. 

2. 04 trường hợp miễn kiểm tra an 
toàn thực phẩm trước khi thông quan. 

3. Miễn giảm kiểm tra chất lượng 
phân bón nhập khẩu đối với phân bón 
cùng tên. 

4. 04 hành vi bị nghi ngờ liên quan 
đến tội phạm rửa tiền. 

5. Bộ Tư pháp theo dõi 100% quyết 
định vụ án hành chính của Tòa án 
được chuyển giao. 

6. Kỷ niệm chương được xét tặng cho 
cá nhân hoạt động chuyên trách đủ 15 
năm. 

7. Phải xác thực người thụ hưởng với 
giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế 
từ 1.000 USD. 

8. Kế toán viên cao cấp phải có chứng 
chỉ ngoại ngữ bậc 4 trở lên 
 

 
VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm 
việc theo hợp đồng lao động. 

 
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 
1. Mục tiêu cụ thể của Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể 
thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can là gì?  

2. Lộ trình tổ chức thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị 
can? 

3. Các yêu cầu cơ bản về xây dựng hạ tầng cơ bản đối với các buồng hỏi cung là 
gì? 

4. Các yêu cầu về hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị đối với các buồng hỏi cung là gì? 

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN  
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

                                                                                                           

 

Số: 46 
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VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH  PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

1. CHÍNH PHỦ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN 
KẾT CẤU HẠ TẦNG GẮN VỚI BẢO VỆ 
MÔI TRƯƠNG, ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU 

Ngày 19/11/2019, Chính phủ 
ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về 
việc triển khai thực hiện Kết luận của 
Bộ Chính trị về tình hình thực hiện 
Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 
16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ 
tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ 
bản trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại vào năm 2020. 

Để khắc phục được các hạn chế 
và thể hiện rõ vai trò kiến tạo, chỉ đạo 
của chính phủ, triển khai các nhiệm 
vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế, luật 
pháp chính sách, Chính phủ sẽ thực 
hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:  

Khẩn trương xây dựng và hoàn 
thành các nhiệm vụ của ngành và địa 
phương được phân công. Các Bộ, 
ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo 
quyết liệt, sớm hoàn thành các công 
trình dự án quan trọng quốc gia. 

Tiếp tục hoàn thành, nghiên 
cứu, xây dựng và trình Quốc hội xem 
xét, cho ý kiến thông qua Luật Quản 
lý phát triển đô thị, Luật Đầu tư theo 
hình thức đối tác công - tư. 

Thực hiện các giải pháp quyết 
liệt về cơ chế, chính sách, huy động 
nguồn lực nhằm tập trung đầu tư, xây 
dựng, tạo bước đột phá về hệ thống 
kết cấu hạ tầng kinh tế. Phát triển kết 
cấu hạ tầng gắn với bảo vệ môi 
trường, ứng phó biến đổi khí hậu… 

Các ngành, lĩnh vực và các địa 
phương tập trung rà soát, xây dựng 
danh mục các công trình dự án kết cấu 
hạ tầng để tập trung ưu tiên đầu tư, 
bao gồm danh mục thu hút đầu tư từ 
khu vực ngoài nhà nước. Tiếp tục tập 
trung nguồn lực, đầu tư có trọng điểm, 
cấp bách và hoàn thành dứt điểm các 
công trình, dự án dở dang. 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 
19/11/2019. 

2. 04 TRƯỜNG HỢP MIỄN KIỂM TRA 
AN TOÀN THỰC PHẨM TRƯỚC KHI 
THÔNG QUAN 

Ngày 14/11/2019, Chính phủ 
ban hành Nghị định 85/2019/NĐ-CP 
về việc quy định thực hiện thủ tục 
hành chính theo cơ chế một cửa quốc 
gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm 
tra chuyên ngành đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu. 

Ngoài áp dụng theo các quy 
định chuyên ngành, điều ước quốc tế, 
Nhà nước áp dụng miễn kiểm tra về 
an toàn thực phẩm trước khi thông 
quan với 04 trường hợp: Hàng hóa 
nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, 
chuyển phát nhanh có trị giá hải quan 
được miễn thuế; Hàng hóa nhập khẩu 
trong danh mục và định lượng miễn 
thuế phục vụ cho công tác, sinh hoạt 
của tổ chức được miễn trừ ngoại giao; 
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại 
chỗ; Hành lý của người nhập cảnh 
trong định mức miễn thuế. 

Nhà nước còn miễn kiểm tra về 
chất lượng hàng hóa trước khi thông 
quan đối với 03 trường hợp sau: Hàng 
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hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu 
chính, chuyển phát nhanh có trị giá 
hải quan được miễn thuế; Hàng hóa 
tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng 
miễn thuế; Hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu tại chỗ. 

Các loại hàng hóa nói trên 
không được miễn kiểm tra nếu: Các 
cán bộ quản lý ngành, lĩnh vực cảnh 
báo về an toàn thực phẩm, lây lan 
bệnh dịch, gây nguy hại cho sức khỏe 
con người, gây ô nhiễm môi trường, 
ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, thuần 
phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, 
an ninh quốc gia; Có văn bản dừng áp 
dụng chế độ miễn kiểm tra chuyên 
ngành trước thông quan. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 
01/01/2020 thay thế Quyết định 
43/2017/QĐ-TTg. Làm hết hiệu lực 
một phần Nghị định 132/2008/NĐ-
CP; Nghị định 27/2011/NĐ-CP; Nghị 
định 08/2015/NĐ-CP; Quyết định 
34/2016/QĐ-TTg; Nghị định 15/2018/NĐ-
CP; Nghị định 74/2018/NĐ-CP. 

3. MIỄN GIẢM KIỂM TRA CHẤT 
LƯỢNG PHÂN BÓN NHẬP KHẨU ĐỐI 
VỚI PHÂN BÓN CÙNG TÊN 

Ngày 14/11/2019, Chính phủ 
ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP 
quy định về quản lý phân bón. 

Thông tư này quy định hồ sơ 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất phân bón gồm: đơn đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất phân bón; bản thuyết minh về 
điều kiện sản xuất phân bón; bản chụp 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên của 
người trực tiếp điều hành sản xuất; 

bản sao chứng thực Quyết định phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường hoặc Quyết định phê duyệt đề 
án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc 
Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo 
vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ 
môi trường theo quy định của pháp 
luật về môi trường. 

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện buôn bán phân bón gồm: 
đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện buôn bán phân bón; bản 
chụp văn bản chứng nhận đã được tập 
huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân 
bón hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở 
lên của người trực tiếp buôn bán phân 
bón theo quy định. 

Miễn giảm kiểm tra chất lượng 
phân bón nhập khẩu đối với phân bón 
cùng tên phân bón, mã số phân bón, 
dạng phân bón của cùng một cơ sở sản 
xuất, cùng xuất xứ, cùng nhà nhập 
khẩu, sau 3 lần liên tiếp có kết quả thử 
nghiệm kiểm tra nhà nước về chất 
lượng đạt yêu cầu nhập khẩu. Khối 
lượng của mỗi lần nhập khẩu sau 
không được vượt quá tổng khối lượng 
của 3 lần nhập khẩu liên tiếp sử dụng 
làm căn cứ miễn giảm kiểm tra. Thời 
hạn miễn giảm kiểm tra là 12 tháng. 
Tần suất lấy mẫu kiểm tra chất lượng 
theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 
này đối với phân bón được áp dụng 
chế độ miễn giảm kiểm tra tối đa 20% 
trong vòng 01 năm do cơ quan kiểm 
tra lựa chọn ngẫu nhiên. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 
01/01/2020. 
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4. 04 HÀNH VI BỊ NGHI NGỜ LIÊN 
QUAN ĐẾN TỘI PHẠM RỬA TIỀN 

Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định 87/2019/NĐ-CP 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Phòng, chống rửa tiền. 

Khi thực hiện 04 hành vi sau, tổ 
chức cá nhân có thể bị nghi ngờ liên 
quan đến tội phạm rửa tiền nhằm tài 
trợ cho khủng bố: Thực hiện hoặc có 
ý định thực hiện giao dịch liên quan 
tới tổ chức, cá nhân theo danh sách 
trong các nghị quyết liên quan của 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; thực 
hiện hoặc có ý định thực hiện giao 
dịch liên quan tới tổ chức, cá nhân 
theo danh sách những tổ chức, cá 
nhân khủng bố và tài trợ cho khủng bố 
do tổ chức quốc tế khác hoặc quốc gia 
khác trên thế giới lập ra và được Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam cảnh báo; 
thực hiện hoặc có ý định thực hiện 
giao dịch liên quan tới tổ chức, cá 
nhân đã từng bị kết án về các tội 
khủng bố, tội tài trợ cho khủng bố tại 
Việt Nam; thực hiện hoặc có ý định 
thực hiện giao dịch liên quan tới tổ 
chức, cá nhân khủng bố hoặc tài trợ 
khủng bố mà đối tượng báo cáo biết 
được từ các nguồn thông tin khác. 

Cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài 
sản trong giao dịch có nguồn gốc do 
phạm tội mà có bao gồm: Giao dịch 
được yêu cầu thực hiện bởi người bị 
tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị 
can, bị cáo hoặc người bị kết án theo 
quy định của pháp luật tố tụng hình sự 

và tài sản trong giao dịch là tài sản 
hoặc có nguồn gốc từ tài sản thuộc 
quyền sở hữu hoặc kiểm soát của cá 
nhân hoặc của cá nhân, tổ chức liên 
quan tới cá nhân đó, trong hoặc sau 
thời gian thực hiện hành vi phạm tội. 

Cơ quan thuế, được giao nhiệm 
vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 
nếu giao dịch liên quan tới cá nhân, tổ 
chức bị nghi ngờ vi phạm pháp luật về 
thuế, pháp luật về hải quan hoặc pháp 
luật khác liên quan. Yêu cầu cung cấp 
thông tin phải được Thủ trưởng, Phó 
Thủ trưởng cơ quan Thuế, cơ quan 
được giao nhiệm vụ tiến hành một số 
hoạt động điều tra ký. 

Nghị định này cũng sửa đổi quy 
định về phong tỏa tài khoản, niêm 
phong hoặc tạm giữ tài sản; Chủ sở 
hữu hưởng lợi; Giao dịch liên quan tới 
công nghệ mới… 

Nghị định này có hiệu lực từ 
ngày 14/11/2019. 

5. BỘ TƯ PHÁP THEO DÕI 100% 
QUYẾT ĐỊNH VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 
CỦA TÒA ÁN ĐƯỢC CHUYỂN GIAO 

Ngày 15/11/2019, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-
TTg về việc tăng cường chấp hành 
pháp luật tố tụng hành chính và thi 
hành án hành chính. 

Theo đó, để nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật tố tụng hành 
chính, thi hành án hành chính, xử lý 
hiệu quả cán bộ sai phạm, Thủ tướng 
yêu cầu Bộ Tư pháp thực hiện các 
công việc sau: chỉ đạo hệ thống thi 
hành án dân sự theo dõi 100% bản án, 
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quyết định của Tòa án về vụ án hành 
chính có nội dung theo dõi do Toàn án 
chuyển giao; tăng cường tổ chức các 
Đoàn kiểm tra liên ngành về chấp 
hành pháp luật tố tụng hành chính và 
thi hành án hành chính… 

Thanh tra Chính phủ tăng 
cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 
của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương trong công tác tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung 
đối với những địa phương có khiếu 
kiện hành chính phức tạp, số lượng án 
hành chính phải thi hành lớn. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 
tập trung làm rõ nguyên nhân và có 
giải pháp giải quyết căn cơ để khắc 

phục những bất cập, sơ hở làm phát 
sinh khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành 
chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
về đất đai. 

Bộ Nội vụ cũng có trách nhiệm: 
bổ sung tiêu chí về chất lượng, ban 
hành các quyết định hành chính, hoàn 
thành nghĩa vụ thi hành các bản án, 
quyết định của Tòa án hành chính; 
tăng cường kiểm tra hoạt động công 
vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 
dân các cấp, phát hiện kịp thời và 
chấn chỉnh sai phạm, hạn chế phát 
sinh khiếu nại, tố cáo, khởi kiện vụ án 
hành chính tại Tòa án... 

Chỉ thị có hiệu lực thi hành tứ 
ngày 15/11/2019. 

 

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 
6. KỶ NIỆM CHƯƠNG ĐƯỢC XÉT 
TẶNG CHO CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG 
CHUYÊN TRÁCH ĐỦ 15 NĂM 

Ngày 15/11/2019, Bộ Nội vụ 
ban hành Thông tư 14/2019/TT-BNV 
về việc quy định tặng Kỷ niệm 
chương về các lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền quản lý của Bộ Nội vụ. 

Theo đó, kỷ niệm chương chỉ 
xét tặng một lần cho cá nhân, không 
có hình thức truy tặng. Cá nhân trong 
quá trình công tác có thể được tặng 
nhiều loại Kỷ niệm chương. Việc xét 
tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo 
đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự 
xét và trao tặng Kỷ niệm chương được 
quy định tại Thông tư này, đảm bảo 

công bằng, dân chủ, công khai và kịp 
thời. Bộ Nội vụ xét tặng Kỷ niệm 
chương vào dịp kỷ niệm ngày truyền 
thống của các ngành và xét tặng đột 
xuất đối với các trường hợp đặc biệt. 

Cá nhân đã và đang công tác 
trong các ngành Tổ chức nhà nước; thi 
đua, khen thưởng; quản lý nhà nước 
về Tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư, lưu 
trữ được xét tặng Kỷ niệm chương 
nếu hoạt động chuyên trách từ đủ 15 
năm trở lên và hoạt động kiêm nhiệm 
từ đủ 20 năm trở lên, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ hàng năm. Đối với trường 
hợp cá nhân không công tác liên tục 
thì thời gian xét tặng Kỷ niệm chương 
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được cộng dồn thời gian thực tế cá 
nhân công tác trong ngành Nội vụ. 

Hệ số quy đổi giữa hoạt động 
chuyên trách và kiêm nhiệm được tính 
như sau: 01 năm hoạt động chuyên 
trách tương đương 1,5 năm hoạt động 
kiêm nhiệm; 01 năm hoạt động kiêm 
nhiệm tương đương 0,67 năm hoạt 
động chuyên trách. Đối với các cá 
nhân công tác trong ngành Nội vụ có 
thời gian của mỗi ngành, lĩnh vực 
không đủ thời gian để xét tặng kỷ 
niệm chương thì tổng thời gian công 
tác trong ngành Nội vụ của cá nhân đó 
được tính để xét tặng Kỷ niệm 
chương. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 
01/01/202 thay thế Thông tư 
01/2014/TT-BNV. 

7. PHẢI XÁC THỰC NGƯỜI THỤ 
HƯỞNG VỚI GIAO DỊCH CHUYỂN 
TIỀN ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ TỪ 1000 USD 

Ngày 14/11/2019, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam ban hành Thông 
tư 20/2019/TT-NHNN về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 
hướng dẫn thực hiện một số quy định 
về phòng, chống rửa tiền. 

 Theo đó, bổ sung quy định về 
báo cáo giao dịch điện tử, cụ thể: đối 
với các giao dịch chuyển tiền điện tử 
quốc tế có giá trị tương đương từ 
1.000 Đô la Mỹ trở lên, đối tượng báo 
cáo phục vụ người thụ hưởng phải xác 
thực, nhận dạng người thụ hưởng. Khi 
tiến hành giao dịch và sau giao dịch, 
đối tượng báo cáo phục vụ người thụ 
hưởng phải tiến hành các biện pháp 

giám sát nhằm phát hiện các giao dịch 
chuyển tiền điện tử quốc tế thiếu 
thông tin về người chuyển tiền hoặc 
người thụ hưởng. 

Khi nghi ngờ khách hàng hoặc 
giao dịch của khách hàng liên quan 
đến tài trợ khủng bố, rửa tiền nhằm tài 
trợ khủng bố, đối tượng báo cáo phải 
thực hiện trì hoãn giao dịch theo quy 
định của pháp luật về phòng, chống 
rửa tiền hoặc tạm ngừng lưu thông, 
phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm 
giữ tiền, tài sản theo quy định của 
pháp luật về phòng, chống khủng bố; 
báo cáo giao dịch đáng ngờ về tài trợ 
khủng bố, rửa tiền nhằm tài trợ khủng 
bố cho Cục Phòng, chống rửa tiền; 
báo cáo việc trì hoãn giao dịch hoặc 
tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tài 
khoản, niêm phong, tạm giữ tiền, tài 
sản cho Bộ Công an, Cục Phòng, 
chống rửa tiền theo quy định 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ 
sung quy định về giấy tờ cần xuất 
trình cho cơ quan Hải quan khi cá 
nhân mang theo ngoại tệ, tiền mặt, 
kim loại quý, đá quý phải khai báo hải 
quan, cụ thể: cá nhân phải xuất trình 
hóa đơn của tổ chức kinh doanh đá 
quý, kim loại quý; giấy tờ chứng minh 
nguồn gốc hợp pháp. Giấy tờ xuất 
trình phải là bản chính hoặc bản sao 
có chứng thực và được dịch sang tiếng 
Việt. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 
14/11/2019. 

8. KẾ TOÁN VIÊN CAO CẤP PHẢI CÓ 
CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ BẬC 4 TRỞ 
LÊN 
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Ngày 11/11/2019, Bộ Tài chính 
ban hành Thông tư 77/2019/TT-BTC 
về việc quy định mã số, tiêu chuẩn 
chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương 
đối với các ngạch công chức chuyên 
ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. 

 Theo đó, Kế toán viên cao cấp 
phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ 
tương đương bậc 4 khung năng lực 
ngoại ngữ Việt Nam. Ngoài ra, Kế 
toán viên cao cấp còn phải: Có bằng 
tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; 
Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch Kế 
toán viên cao cấp; có bằng tốt nghiệp 
cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp 

lý luận chính trị - hành chính, cử nhân 
chính trị… 

Công chức dự thi nâng ngạch 
Kế toán viên cao cấp ngoài các điều 
kiện về trình độ học vấn như trên còn 
phải đáp ứng thêm các điều kiện về 
nghiệp vụ như: Đã chủ trì xây dựng ít 
nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật, 
đề tài, đề án, dự án, chương trình 
nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành, 
tỉnh lĩnh vực tài chính kế toán, đã 
được nghiệm thu; Có kinh nghiệm 
trong lĩnh vực hành chính, công vụ, 
trong hoạt động lãnh đạo, quản lý 
công tác kế toán… 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 
01/01/2020. 

 

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 
DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN 
VỀ BẢO VỆ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI 
TỐ CÁO LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC THEO 
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội đã xây dựng dự thảo Thông tư 
hướng dẫn về bảo vệ việc làm của 
người tố cáo là người làm việc theo 
hợp đồng lao động. Hiện nay, Bộ 
đang tiến hành gửi văn bản xin ý kiến 
góp ý đến các bộ, ngành, địa phương 
có liên quan và đăng tải dự thảo trên 
Cổng thông tin điện tử Chính phủ để 
lấy ý kiến hoàn thiện trình Chính phủ 
vào Quý I/2020. 

Dự thảo Thông tư này gồm 5 
Chương, 20 Điều quy định về thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục, các biện pháp 
bảo vệ việc làm của người tố cáo và 

vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, 
mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người 
tố cáo là người làm việc theo hợp 
đồng lao động; trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo 
vệ việc làm của người được bảo vệ là 
người làm việc theo hợp đồng lao 
động. Khi có căn cứ cho rằng người 
được bảo vệ bị mất việc làm hoặc có 
nguy cơ bị mất việc làm ngay tức khắc 
hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử 
trong quan hệ lao động vì lý do tố 
cáo, cơ quan có thẩm quyền quyết 
định áp dụng biện pháp bảo vệ việc 
làm theo đề nghị của người tố cáo, 
người giải quyết tố cáo. Theo Dự 
thảo, người có thẩm quyền bảo vệ việc 
làm của người được bảo vệ áp dụng 
các biện pháp bảo vệ theo thẩm quyền 
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hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền áp dụng các biện 
pháp để bảo vệ như sau: yêu cầu 
người sử dụng lao động chấm dứt 
hành vi vi phạm và bồi thường thiệt 
hại do hành vi vi phạm gây ra; đình 
chỉ, tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần 
hoặc toàn bộ quyết định, hành vi xâm 
phạm quyền và lợi ích hợp pháp của 
người được bảo vệ; khôi phục vị trí 
việc làm, các khoản thu nhập và lợi 
ích hợp pháp khác từ việc làm cho 

người được bảo vệ; xử lý kịp thời 
người có hành vi trả thù, trù dập, đe 
dọa làm ảnh hưởng đến việc làm, các 
khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp 
khác từ việc làm của người được bảo 
vệ; xử lý hành vi vi phạm theo thẩm 
quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý 
hành vi vi phạm theo quy định của 
pháp luật và các biện pháp bảo vệ 
khác theo quy định của pháp luật. 

 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

1. Hỏi: Mục tiêu cụ thể của Đề án về 
cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ 
trình cụ thể thực hiện việc ghi âm 
hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi 
cung bị can là gì? 

* Trả lời: Theo điểm b, mục 3, Phần I. 
Cơ sở xây dựng, quan điểm chỉ đạo, 
mục tiêu và phạm vi Đề án về cơ sở 
vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ 
thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi 
hình có âm thanh việc hỏi cung bị can 
theo quy định của Bộ luật Tố tụng 
hình sự năm 2015 ban hành kèm theo 
Quyết định số 1172/QĐ-TTg ngày 
11/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
có nêu rõ mục tiêu cụ thể Đề án như 
sau: tổ chức thực hiện quy định của 
Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT- 
BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP đến 
các cán bộ có liên quan việc thực hiện 
ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh 
trong hoạt động hỏi cung bị can (như 
cán bộ kỹ thuật của lực lượng hồ sơ, 
điều tra viên, cán bộ thực hiện công 
tác tạm giữ, tạm giam...); chuẩn bị các 

điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ 
ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc 
hỏi cung bị can phù hợp với yêu cầu, 
nhiệm vụ và thực tiễn công tác hỏi 
cung bị can trong hoạt động tố tụng 
hình sự; xây dựng bộ máy, cán bộ; 
đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ để 
thực hiện ghi âm, ghi hình có âm 
thanh việc hỏi cung bị can; xây dựng 
lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể 
đối với các bộ, cơ quan, đơn vị trong 
việc tổ chức triển khai thực hiện ghi 
âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi 
cung bị can trên phạm vi toàn quốc. 

2. Hỏi: Lộ trình tổ chức thực hiện ghi 
âm hoặc ghi hình có âm thanh việc 
hỏi cung bị can? 

* Trả lời: Theo mục 1, Phần IV. Lộ 
trình và kinh phí thực hiện Đề án về 
cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ 
trình cụ thể thực hiện việc ghi âm 
hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi 
cung bị can theo quy định của Bộ luật 
Tố tụng hình sự năm 2015 ban hành 
kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-
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TTg ngày 11/9/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ có nêu: lộ trình tổ chức 
thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm 
thanh việc hỏi cung bị can trên phạm 
vi toàn quốc. Việc thực hiện Đề án 
cần có lộ trình thích hợp để đảm bảo 
thực hiện trên phạm vi toàn quốc: 
Hoàn thành Đề án tổng thể và triển 
khai đầu tư đảm bảo các điều kiện về 
cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức bộ 
máy và bố trí cán bộ thực hiện việc 
ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc 
hỏi cung bị can trong năm 2019. Kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2020 thực hiện 
thống nhất ghi âm, ghi hình có âm 
thanh việc hỏi cung bị can trên phạm 
vi toàn quốc. 

3. Hỏi: Các yêu cầu cơ bản về xây 
dựng hạ tầng cơ bản đối với các 
buồng hỏi cung là gì? 

* Trả lời: Theo điểm a, mục 2, Phần 
III. Nhiệm vụ thực hiện Đề án về cơ 
sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình 
cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi 
hình có âm thanh việc hỏi cung bị can 
theo quy định của Bộ luật Tố tụng 
hình sự năm 2015 ban hành kèm theo 
Quyết định số 1172/QĐ-TTg ngày 
11/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
có nêu các yêu cầu cơ bản về xây 
dựng hạ tầng cơ bản các buồng hỏi 
cung gồm có: 

+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối 
trong việc quản lý, giam giữ can phạm 
nhân; đảm bảo chống thông cung và 
các quy định cần thiết khác trong hoạt 
động tố tụng. 

+ Đảm bảo diện tích buồng hỏi 
cung phù hợp với yêu cầu của hoạt 
động hỏi cung. 

+ Đảm bảo yêu cầu về ánh sáng 
và tiêu cự phù hợp cho việc ghi hình; 
đảm bảo yêu cầu về tiêu âm phù hợp 
cho việc ghi âm. 

+ Đảm bảo về yêu cầu cách âm 
chống ồn, chống tạp âm, chống lộ lọt 
thông tin. 

+ Đảm bảo tính riêng tư, tránh 
các tác động từ bên ngoài trong quá 
trình hỏi cung nhưng đồng thời phải 
đảm bảo từ bên ngoài có thể quan sát 
được diễn biến bên trong buồng hỏi 
cung. 

+ Đảm bảo về nhiệt độ phòng, 
đảm bảo sức khỏe cho những người 
tham gia quá trình hỏi cung. 

4. Hỏi: Các yêu cầu về hệ thống kỹ 
thuật, trang thiết bị đối với các buồng 
hỏi cung là gì? 

* Trả lời: Theo điểm a, mục 2, Phần 
III. Nhiệm vụ thực hiện Đề án về cơ 
sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình 
cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi 
hình có âm thanh việc hỏi cung bị can 
theo quy định của Bộ luật Tố tụng 
hình sự năm 2015 ban hành kèm theo 
Quyết định số 1172/QĐ-TTg ngày 
11/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
có nêu các yêu cầu cơ bản về hệ thống 
kỹ thuật, trang thiết bị các buồng hỏi 
cung  như sau: 

+ Đảm bảo đáp ứng yêu cầu của 
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, 
Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-
BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP . 
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+ Quá trình thiết kế, lựa chọn 
thiết bị và các giải pháp kỹ thuật phải 
đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất 
trong cả nước. 

+ Hệ thống ghi âm, ghi hình 
trong các buồng hỏi cung bị can phải 
thống nhất về cấu trúc, cấu hình kỹ 
thuật, nguyên lý vận hành hoạt động. 
Đảm bảo tính thống nhất nhằm tạo 
điều kiện cho công tác đào tạo tập 
huấn khai thác sử dụng, bảo trì, thay 
thế, sửa chữa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Hệ thống có giao diện đơn 
giản, dễ sử dụng, tối ưu hóa các thao 
tác nhằm nâng cao tính tiện ích và 
hiệu quả sử dụng. 

+ Hệ thống cơ sở dữ liệu phải 
được quản lý, lưu giữ, khai thác, sử 
dụng theo đúng quy định của nhà 
nước./. 


